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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH QUẢNG TRỊ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:         /TTr-UBND
Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ … của HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13:

- Tại khoản 3, Điều 9
 quy định: “Ngân sách địa phương được phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động thực hiện những nhiệm vụ chi được giao. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn”.
- Tại điểm c, d khoản 9 Điều 30
 quy định: “c) Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật này; d) Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này và các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương;”.
 - Tại khoản 9 Điều 31
 quy định: “a) Lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định các nội dung quy định tại khoản 9 Điều 30 của Luật này;”.
Năm 2021 là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, quy định kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021; Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh áp dụng theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 và định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017; Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017-2020 đến 31/12/2021 sẽ hết hiệu lực thi hành, cần phải ban hành quy định để áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng dự thảo quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 là nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, là căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách cho các sở, ban, ngành, địa phương giai đoạn 2022-2025, tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao tính minh bạch trong phân bổ, giao dự toán NSNN.

Trong quá trình thực hiện quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung
 giai đoạn 2017-2020 đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2022-2025.
Căn cứ những quy định trên và đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ dự toán thu, chi NSNN trong giai đoạn tiếp theo, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2025.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.
- Gắn quyền hạn, trách nhiệm và tạo chủ động của cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, điều hành ngân sách; khai thác nguồn thu ngân sách và sử dụng ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả.

- Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

2. Quan điểm
- Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đúng quy định về phân cấp, trình tự, thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Đảm bảo phù hợp với quy định của Luật NSNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; 
- Tập trung khắc phục những vướng mắc và kế thừa những mặt tích cực của phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021 quy định tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung của HĐND tỉnh; đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
- Phù hợp trình độ và khả năng quản lý; tăng quyền hạn và trách nhiệm các địa phương trong quản lý ngân sách; khuyến khích các huyện, thành phố, thị xã khai thác tối đa các khoản thu ngân sách, tăng thu ngân sách để chi đầu tư.

- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cơ quan, địa phương trong quá trình lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết;
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chi tiết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ngân sách ở địa phương: giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là ngân sách cấp huyện) và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ngân sách cấp xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025. 

Các nội dung khác liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan nhà nước, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

c) Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ soạn thảo và ban hành Nghị quyết
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019; 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
2. Quá trình xây dựng Nghị quyết
Thực hiện quy định của Luật NSNN, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh.
Sở Tài chính đã có Công văn số 894/STC-QLNS ngày 06/4/2021 về việc phối hợp đánh giá phân cấp, định mức chi thường xuyên 2017-2020 và đề xuất phương án phân cấp, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và địa phương.
Trên cơ sở đánh giá, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Tài chính dự thảo Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh
 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị để lấy ý kiến. Kết quả đã có … … cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến có văn bản tham gia ý kiến. 
Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan và địa phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; Sở Tài chính tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

V. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết, gồm 2 phần:

- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết.
2. Kết cấu và các nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết:

- Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025”.
- Điều 2. Hiệu lực thi hành
- Điều 3. Tổ chức thực hiện

3. Kết cấu và các nội dung chủ yếu của dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

+ Phạm vi điều chỉnh:

+ Đối tượng áp dụng:

- Điều 2. Nguyên tắc phân cấp

- Điều 3. Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã

+ Các khoản thu hưởng 100%

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

+ Quy định nguyên tắc hạch toán thu ngân sách đối với khoản khấu trừ thu thuế giá trị gia tăng (2%) các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Điều 4. Phân cấp nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách

- Điều 5. UBND các cấp; các tổ chức, cá nhận có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị được được giao quản lý, thụ hưởng ngân sách phải nghiêm chỉnh thực hiện Quy định này.

VI. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CÁC Ý KIẾN 

1. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thành phố, thị xã:
...

2. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp:
...

(Sở Tài chính sẽ bổ sung sau khi có ý kiến của các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, thị xã)

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, kỳ họp thứ … xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết về nội dung trên, làm cơ sở để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết./.

(Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau: ...; Dự thảo Nghị quyết của ...; Báo cáo tình hình thực hiện ...; Tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương;)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- TT UBMTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ban: KT-NS, Pháp chế HĐND tỉnh;

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

SỞ TÀI CHÍNH KÍNH TRÌNH



GIÁM ĐỐC


Lê Thị Thanh

DỰ THẢO LẦN 1








� Điều 9. Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách


� Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp


� Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp


� Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018; số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; số 25/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh


� Công văn số …/STC-QLNS ngày … về việc …
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